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Bảng tổng hợp tiếp thu nội dung tiếp thu, điều chỉnh dự thảo Quy định theo ý kiến các Sở, ngành
(gửi kèm Văn bản số              SKHĐT-QLN  ngày      /     /2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

	STT
	Cơ quan
	Nội dung ý kiến
	Tiếp thu, giải trình


Khoản 1 Điều 28 quy định UBND tỉnh ban hành Quyết định để quy định “chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.

	Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tham mưu UBND tỉnh Quyết định quy phạm pháp luật để quy định nội dung này.
a) Về trình tự, thủ tục tham mưu ban hành: Như nội dung Văn bản số 2801/SKHĐT-QLN có nêu “Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 6055/TB-UBND ngày 28/5/2020, trong đó đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành định mức hỗ trợ cho các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn”, do đó đề nghị cơ quan dự thảo xây dựng dự thảo Quyết định, Quy định kèm theo (nếu có) và thực hiện các thủ tục sau:
· Thực hiện lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đối tượng liên quan và phối hợp Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời hạn ít nhất 30 ngày theo quy định tại Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
· Thực hiện thủ tục thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Quyết định theo quy định tại Điều 130 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (thực hiện sau khi hoàn chỉnh dự thảo theo ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, địa phương và hết hạn đăng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh).
	· Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, thực hiện theo hướng dẫn



	2
	Sở Giao thông vận tải (Văn bản số 5356/SGTVT-KHTC ngày 14/8/2020)
	Ngày 17/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Trong đó có xác định mức hỗ trợ tối đa của nhà nước đối với từng loại và quy mô dự án, tuy nhiên lại không quy định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng hạng mục của dự án. Do đó, việc xác định mức hỗ trợ cụ thể đối với từng hạng mục là cần thiết để làm cơ sở xác định khả năng cân đối ngân sách tỉnh hỗ trợ cho doanh nghiệp, đồng thời làm cơ sở để thực hiện nghiệm thu công trình, hạng mục công trình, xác định mức hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp. Sở Giao thông vận tải thống nhất với đề xuất các hạng mục cần hỗ trợ liên quan đến lĩnh vực ngành. 

2. Việc xác định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục dựa trên định mức hỗ trợ được ban hành. Sở Giao thông vận tải đề xuất định mức hỗ trợ các hạng mục công trình trên cơ sở nghiên cứu suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2018 được ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.    


	· Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo Quyết định. 
· Do nội dung đề xuất định mức hỗ trợ có một số ngành đề xuất thực hiện theo định mức của Nghị định 57/2018/NĐ-CP đối với một số ngành, lĩnh vực. 

Do đó, để thống nhất trong việc áp dụng và xây dựng chính sách, định mức hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị thực hiện định mức hỗ trợ theo quy định khung tối đa theo Nghị định.
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	Sở Khoa học và Công nghệ (Văn bản số 1482/SKHCN-QLK ngày 13/8/2020)
	· Đối với danh mục các hạng mục hỗ trợ, liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ, Sở KH&CN điều chỉnh nội dung hạng mục như sau:
(1) . Hỗ trợ xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, các công cụ nâng cao năng suất chất lượng, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy; Hỗ trợ bảo hộ sở hữu trí tuệ; Hỗ trợ nghiên cứu, đầu tư đổi mới công nghệ, thực hiện chuyển giao công nghệ và tiết kiệm năng lượng.
(2) . Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ (đề tài, dự án).
· Đối với việc đề xuất cụ thể định mức hỗ trợ cho từng hạng mục:
+ Các định mức hỗ trợ cụ thể cho Nội dung (1) được quy định cụ thể tại Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2016 - 2020.
+ Đối với Nội dung (2), trên cơ sở UBND tỉnh giao trách nhiệm, Sở KH&CN sẽ chủ trì họp thẩm định kinh phí đối với từng nghiệm vụ; mức kinh phí cụ thể được cấp để triển khai phụ thuộc vào nội dung của từng nhiệm vụ chứ không có định mức chung; cơ sở để lập dự toán và thẩm định kinh phí là Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	· Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo Quyết định.
· Do nội dung đề xuất định mức hỗ trợ có một số ngành đề xuất thực hiện theo định mức của Nghị định 57/2018/NĐ-CP đối với một số ngành, lĩnh vực. 

Do đó, để thống nhất trong việc áp dụng và xây dựng chính sách, định mức hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị thực hiện định mức hỗ trợ theo quy định khung tối đa theo Nghị định.
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	Sở Lao động – TBXH (Văn bản số 3256/LĐTBXH-GDNN ngày 14/8/2020)
	1. Định mức hỗ trợ cho doanh nghiệp trực tiếp đào tạo hoặc đặt hàng lại cho Cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề cho lao động với định mức tối thiểu: Chi phí đào tạo được hỗ trợ theo khung định mức đã được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 10 của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thì doanh nghiệp trực tiếp đào tạo nghề cho lao động được hỗ trợ với định mức 02 triệu đồng/tháng/lao động, thời gian hỗ trợ 03 tháng.
2. Định mức hỗ trợ cho doanh nghiệp trực tiếp đào tạo hoặc đặt hàng lại cho Cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề cho lao động với định mức không theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ: thì doanh nghiệp phải thực hiện xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và định mức chi phí đào tạo phù hợp theo chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm của người lao động cho doanh nghiệp, có hiệu quả, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chi phí định mức đào tạo trước khi tổ chức đào tạo.
	· Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo Quyết định.
· Do nội dung đề xuất định mức hỗ trợ có một số ngành đề xuất thực hiện theo định mức của Nghị định 57/2018/NĐ-CP đối với một số ngành, lĩnh vực. 

Do đó, để thống nhất trong việc áp dụng và xây dựng chính sách, định mức hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị thực hiện định mức hỗ trợ theo quy định khung tối đa theo Nghị định.


Việc xác định mức hỗ trợ cho nội dung hỗ trợ máy móc, thiết bị là chưa có cơ sỏ’ đề xuất. Do đó, đề nghị việc hỗ trợ tính cho cả dự án, tùy theo từng nội dung đầu tư cơ sở hạ tầng của dự án mà xác định mức hỗ trợ cho từng hạng mục hạ tầng của từng dự án cho phù hợp (xét theo tỷ trọng của từng hạng mục trong tổng mức đầu tư của dự án), đảm bảo không vượt quá mức quy định cho toàn dự án tại Nghị định 57/2018/ND-CP ngày 17/4/2018.

	3. Đề nghị nghiên cứu, bổ sung: các nội dung hỗ trợ cho dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh
	- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo Quyết định.
· Do nội dung đề xuất định mức hỗ trợ có một số ngành đề xuất thực hiện theo định mức của Nghị định 57/2018/NĐ-CP đối với một số ngành, lĩnh vực. 

Do đó, để thống nhất trong việc áp dụng và xây dựng chính sách, định mức hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị thực hiện định mức hỗ trợ theo quy định khung tối đa theo Nghị định.
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	Sở Tài chính (Văn bản số 4309/STC-TCHCSN ngày 07/8/2020)
	Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Sở Tài chính thống nhất với nội dung Dự thảo “Danh mục các hạng mục hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn” của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Về định mức hỗ trợ cho từng hạng mục công trình, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tham khảo ý kiến của các Sở chuyên ngành liên quan để làm cơ sở xây dựng định mức.

	· Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo Quyết định.
· Do nội dung đề xuất định mức hỗ trợ có một số ngành đề xuất thực hiện theo định mức của Nghị định 57/2018/NĐ-CP đối với một số ngành, lĩnh vực. 


Do đó, để thống nhất trong việc áp dụng và xây dựng chính sách, định mức hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị thực hiện định mức hỗ trợ theo quy định khung tối đa theo Nghị định.
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	 Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 6565/STNMT-QH ngày 21/8/2020)
	Theo nội dung tại Phụ lục Định mức hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn kèm theo Văn bản số 2801/SKHĐT-QLN ngày 06/8/2020 của Sở Ke hoạch và Đầu tư; trong đó, có đề nghị các đơn vị có ý kiến đối với việc xác định đơn vị tính và định mức hỗ trợ; qua rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường khồng thấy nội dung Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến. Bên cạnh đó, đối với việc xác định định mức hỗ trợ không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.
	· Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo Quyết định.
· Do nội dung đề xuất định mức hỗ trợ có một số ngành đề xuất thực hiện theo định mức của Nghị định 57/2018/NĐ-CP đối với một số ngành, lĩnh vực. 

Do đó, để thống nhất trong việc áp dụng và xây dựng chính sách, định mức hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị thực hiện định mức hỗ trợ theo quy định khung tối đa theo Nghị định.
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	Sở Xây dựng (Văn bản số 4141/SXD-QLXD ngày 13/8/2020)
	Về nội dung Sở Ke hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Xây dựng cho ý kiến về mức hỗ trợ cho các nội dung: san lấp mặt bằng, nhà xưởng, hệ thống xử lý nước thải, chất thải và xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động, Sở Xây dựng đề nghị lấy theo mức tối đa được quy định tại Điều 11, Điều 12 và Điều 13, Nghị định sổ 57/2018/NĐ-CP ngày 14/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyết khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

	- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo Quyết định.
· Do nội dung đề xuất định mức hỗ trợ có một số ngành đề xuất thực hiện theo định mức của Nghị định 57/2018/NĐ-CP đối với một số ngành, lĩnh vực. 

Do đó, để thống nhất trong việc áp dụng và xây dựng chính sách, định mức hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị thực hiện định mức hỗ trợ theo quy định khung tối đa theo Nghị định.
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	Sở Công Thương (Văn bản số 3602/SCT-KH ngày 11/8/2020 và Văn bản số3954/SCT-TM ngày 28/8/2020)
	· Sở Công Thương đề xuất như sau:
Hệ thống điện
ĐVT
Định mức hỗ trợ (ĐVT: 1000 đồng)
1
Trạm biên áp
1kVA
1.000
2
Đường dây hạ thế sau trạm biến áp
1km
200.000
- Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 5469/UBND-KTNS ngày 15 tháng 5 năm 2020 về việc triển khai ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 230/HĐND-VP ngày 12/5/2020, Sở Công Thương ban hành Công văn số 2162/SCT-TM ngày 20/5/2020 gửi Sở Tư pháp về việc đề xuất danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực công thương do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

2. Trên cơ sở nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 13888/UBND-KT ngày 18/12/2018 về việc xây dựng chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP; Thông báo số 6055/TB-UBND ngày 28/5/2020 về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; ý kiến kiến nghị của các địa phương về hỗ trợ đầu tư chợ nông thôn, Sở Công Thương xét thấy:

(b) Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 15 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về việc phát triển và quản lý chợ, trong đó quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh “Ban hành các cơ chế, chính sách và giải pháp nhằm huy động, khai thác các nguồn lực của địa phương, nhất là nguồn lực của các chủ thể sản xuất kinh doanh và nhân dân trên địa bàn để phát triển mạng lưới chợ”.
(c) Căn cứ khoản 3 Điều 11 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định “Trường hợp một cơ quan được giao quy định chi tiết nhiều nội dung của một văn bản quy phạm pháp luật thì ban hành một văn bản để quy định chi tiết các nội dung đó, trừ trường hợp cần phải quy định trong các văn bản khác nhau. Trường hợp một cơ quan được giao quy định chi tiết các nội dung của nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau thì có thể ban hành một văn bản để quy định chi tiết”.

Từ những nội dung nêu trên, Sở Công Thương kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Quyết định trong đó lồng ghép chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn đặc thù vào trong nội dung dự thảo Quyết định ban hành định mức hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là cần thiết và phù hợp theo quy định.

(d) Nội dung đề xuất bổ sung

“Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn

1. Nguyên tắc hỗ trợ

Mỗi dự án đầu tư xây dựng hạ tầng chợ nông thôn chỉ được hưởng chính sách hỗ trợ 01 lần. 

2. Điều kiện hỗ trợ

Chợ được hỗ trợ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Chợ có dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định về quản lý đầu tư xây dựng, phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đối với từng cấp độ chợ theo quy định hiện hành;

b) Chợ đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, nông thôn mới;

c) Doanh nghiệp có cam kết góp vốn hoặc huy động xã hội hóa để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh công trình (ngoài phần ngân sách tỉnh hỗ trợ);

d) Chợ đầu tư xây dựng xong phải đảm bảo hoạt động có hiệu quả, có cam kết của tiểu thương vào mua bán.

3. Nội dung hỗ trợ

a) Các chợ nằm trong Danh mục dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025 ban hành kèm theo Quyết định;

b) Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh được ưu tiên đầu tư các hạng mục trong phạm vi chợ như: san lấp mặt bằng, xây dựng nhà lồng, hệ thống đường nội bộ, hệ thống cấp điện, cấp và thoát nước, hệ thống xử lý rác thải, hệ thống phòng cháy chữa cháy, văn phòng ban quản lý, nhà vệ sinh, cổng và các hạng mục khác có liên quan (không hỗ trợ chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư).
4. Mức hỗ trợ

a) Đối với thành phố Long Khánh, các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất, ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ theo tỷ lệ hỗ trợ 40% tổng dự toán kinh phí đầu tư, nhưng tối đa không quá 02 tỷ đồng/01 chợ.

b) Đối với các huyện: Định Quán, Tân Phú, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ theo tỷ lệ hỗ trợ 60% tổng dự toán kinh phí đầu tư, nhưng tối đa không quá 02 tỷ đồng/01 chợ.

5. Quyết định ban hành định mức hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ thay thế:

- Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020;

- Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai; 

- Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh sách chợ nông thôn đầu tư xây dựng giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai.”
	- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo Quyết định.
· Do nội dung đề xuất định mức hỗ trợ có một số ngành đề xuất thực hiện theo định mức của Nghị định 57/2018/NĐ-CP đối với một số ngành, lĩnh vực. 

Do đó, để thống nhất trong việc áp dụng và xây dựng chính sách, định mức hỗ trợ trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị thực hiện định mức hỗ trợ theo quy định khung tối đa theo Nghị định.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: có ý kiến giải trình như sau:
- Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP thì tại Điểm 16 Phụ lục 1 về danh mục, ngành nghề hỗ trợ theo Nghị định. 
Theo đó, chính sách chỉ hỗ trợ về chính sách đất đai, còn các chính sách khác chưa quy định cụ thể về định mức, tiêu chuẩn, tiêu chí, kinh tế - kỹ thuật, do đó việc xây dựng chính sách hỗ trợ chưa có cơ sở để thực hiện.
Do đó, về nội dung đề nghị của Sở Công Thương, trước mắt Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị chưa đưa vào danh mục và đối tượng để xây dựng định mức tại Quyết định này.
Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kiến nghị UBND tỉnh xem xét, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các ngành rà soát, xây dựng chính sách riêng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh chợ tại khu vực nông thôn theo quy định chuyên ngành của ngành Công Thương.



















